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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Trọng Nhân 

 Các Thẩm phán: Ông Đỗ Cao Khánh 

          Ông Nguyễn Trọng Quế 
 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Hà – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:  

 Bà Lê Kiều Diễm – Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 25 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 02/2021/TLPT-HS ngày 

15 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Văn T1; do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 100/2020/HS-ST ngày 09 tháng 12 năm 2020 

của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 
 

 - Bị cáo có kháng cáo: 
 

 Họ và tên: Nguyễn Văn T1 (tên gọi khác: Thuận Não), sinh năm 1980, tại 

Bạc Liêu; nơi đăng ký hộ khẩu: Ấp 9A, xã Phong Thạnh Nam, huyện Hồng Dân, 

tỉnh Bạc Liêu; chỗ ở: Khóm 11, thị t, huyện T, tỉnh C.; nghề nghiệp: Mua bán; 

trình độ học vấn: Biết viết tên; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Tài và bà Huỳnh Thị Nữ; vợ: Hồ Thị 

Thảo; con: 01 người; nhân thân: Tại Bản án số: 75/2004/HSST ngày 19/5/2004 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”, chấp hành xong hình phạt, đã xóa án tích.  Tại Bản án số: 38/2006/HSST 

ngày 11/8/2006 của Tòa án nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xử phạt 01 năm 

tù về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong hình phạt, đã xóa án tích; tiền án: 

Tại Bản án số: 40/2016/HSST ngày 25/4/2016 của Tòa án nhân dân huyện Trần 

Văn Thời xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, chấp hành xong ngày 

13/6/2019, chưa xóa án tích; tiền sự: Không; khởi tố bị can ngày: 21/11/2019; bắt 

theo lệnh truy nã ngày: 09/9/2020; tạm giữ ngày: 10/9/2020; tạm giam ngày: 

12/9/2020; bị cáo bị tạm giam có mặt. 
 

 - Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo: 
 

 Bị hại: Dư Phước T2, sinh năm 1997; nơi cư trú: Ấp Bình Minh II, xã 

Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Dư Phước T2, Võ Thanh Lâm là người có thời gian làm công cho quán cà 

phê của Nguyễn Văn T1 tại khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. 

Ngày 18/10/2019, Toàn từ nhà Thuận đến Long An ở cùng Võ Thanh Lâm để làm 

thuê. Ngày 23/10/2019, Lâm về nhà Thuận, kể cho Thuận nghe lúc ở Long An 

Toàn có nói xấu Thuận. Sau đó, Lâm điện kêu Toàn quay về nhà Thuận ở.  

Khoảng 21 giờ ngày 25/10/2019, Toàn quay về gặp Thuận, Lâm, Minh, 

Chuộng tại quán cà phê của Thuận. Lúc này, Thuận kêu Toàn ngồi xuống để nói 

chuyện. Thuận định lấy ghế ngồi, Lâm kêu Toàn ngồi xuống nền xi măng. Khi 

Toàn ngồi xuống nền xi măng thì Thuận dùng tay đánh vào mặt, dùng chân đá 

nhiều cái vào người Toàn; Chuộng nắm cổ áo, nắm đầu Toàn; Lâm và Minh dùng 

chân đá nhiều cái vào người của Toàn. Thuận kêu Minh lấy 2 cây dao ra đưa 

Thuận cầm 01 cây, Minh cầm 01 cây. Thuận dùng dao đưa vào cổ Toàn dọa “Mày 

có tin hôm nay tao uống máu mày không”. Sau đó, Thuận kêu Minh, Chuộng, Lâm 

dẫn Toàn qua nhà trọ Bảo Ngọc phòng trọ số 10 (do Thuận thuê) tại khóm 11, thị 

trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Thuận đi theo sau mục đích để ép Toàn đưa 

đi biển. Do phòng trọ số 10 không có đèn, gường, bàn ghế, nên Thuận kêu dẫn 

Toàn qua phòng số 4 đến khoảng 23 giờ cùng ngày nghe có tin Công an kiểm tra 

hành chính nên Thuận kêu Minh và Lâm dẫn Toàn về quán cà phê cho Toàn nằm 

võng. Sau đó, Công an không có kiểm tra, Thuận kêu Lâm và Minh dẫn Toàn qua 

nhà trọ vào phòng số 02, Minh lấy ổ khóa để Lâm khóa trái ổ khóa phòng lại. 

Đến khoảng 6 giờ ngày 27/10/2019, Thuận kêu Toàn viết giấy tự nguyện đi 

biển. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày Thuận kêu Minh chở Toàn đến gặp Nguyễn 

Văn Thảo. Tại đây, Lê Hoàng Nghĩ đưa một hợp đồng cho Toàn ký tên với nội 

dung Toàn có ứng của chủ tàu BT 98696 do Nguyễn Văn Khanh làm chủ số tiền 

15.000.000 đồng, ủy quyền cho Thuận nhận tiền. Trên đường ra biển Toàn mượn 

điện Thoại báo cho ông Dư Văn Út (cha của Toàn) biết, ông Út trình báo Công an 

thị trấn Sông Đốc, đến ngày 31/10/2019 Dư Phước T2 vào bờ đến trình báo với 

Đồn biên phòng Sông Đốc. 

Võ Thanh Lâm, Trần Hữu Minh, Nguyễn Văn Chuộng thừa nhận hành vi 

phạm tội, đã bị truy tố xét xử tại Bản án số: 32/2020 ngày 08/5/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Trần Văn Thời. Nguyễn Văn T1 bỏ trốn bị bắt theo lệnh truy nã 

ngày 09/9/2020. Quá trình điều tra Nguyễn Văn T1 không thừa nhận hành vi phạm 

tội. Tại phiên tòa sơ thẩm Nguyễn Văn T1 thừa nhận hành vi phạm tội như cáo 

trạng truy tố. Dư Phước T2 không yêu cầu về trách nhiệm dân sự, về hình sự yêu 

cầu Tòa án xét xử theo quy định pháp luật. 
 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 100/2020/HS-ST ngày 09 tháng 12 năm 

2020 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau quyết định: Áp 

dụng khoản 1 Điều 157; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ 

luật Hình sự; xử phạt: Nguyễn Văn T1 01 năm 06 tháng tù về tội “Giữ người trái 

pháp luật”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt 09/9/2020. 
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 Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 
 

 Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Nguyễn Văn T1 có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. Lý do, bị cáo phải nuôi cha mẹ già, vợ và con nhỏ; có bà nội là mẹ 

Việt Nam anh hùng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo.  
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T1; giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 100/2020/HS-ST ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 [1] Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Nguyễn Văn T1 thừa nhận: Khoảng 

21 giờ ngày 25/10/2019, Nguyễn Văn T1 có hành vi đánh, đá, dùng dao đe dọa Dư 

Phước T2; chỉ đạo cho Võ Thanh Lâm, Trần Hữu Minh, Nguyễn Văn Chuộng 

khóa trái cửa, nhốt giữ Toàn tại phòng trọ số 2 nhà trọ Bảo Ngọc thuộc khóm 11, 

thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời từ ngày 25 đến ngày 27/10/2019 mục đích 

ép buộc Toàn viết giấy tự nguyện đi tàu biển, ủy quyền cho Thuận lấy tiền.  
 

 [2] Hành vi của Nguyễn Văn T1 cùng các đồng phạm Võ Thanh Lâm, Trần 

Hữu Minh, Nguyễn Văn Chuộng nhốt giữ, quản lý Dư Phước T2 tại phòng trọ số 2 

nhà trọ Bảo Ngọc từ ngày 25/10/2019 đến 27/10/2019 là trái pháp luật, xâm phạm 

trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tự do cá nhân, danh dự và uy tín 

của bị hại, vi phạm pháp luật hình sự. Án sơ thẩm số: 100/2020/HS-ST ngày 09 

tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn T1 phạm tội “Giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 của 

Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo.  
 

 [3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn T1, lý do 

có cha mẹ già, vợ con nhỏ, bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng nhận thấy: Trong vụ 

án bị cáo Thuận là người giữ vai trò chỉ huy, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các đồng 

phạm Lâm, Minh, Chuộng nhốt giữ, quản lý trái phép bị hại. Bị cáo là người có 

nhân thân xấu, nhiều lần bị pháp luật xử lý, lần gần nhất bị Tòa án nhân dân huyện 

Trần Văn Thời xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản” tại Bản án số 40 

ngày 25/4/2016, chấp hành xong hình phạt ngày 13/6/2019 chưa được xóa án tích. 

Do đó, lần phạm tội này của bị cáo có tình tiết tăng nặng thuộc trường hợp tái 

phạm. Án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tính chất vụ án, mức độ nghiêm trọng của 

hành vi, vai trò phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để áp dụng 

mức hình phạt 01 năm 06 tháng tù đối với Nguyễn Văn T1 là tương xứng. Không 

có cơ sở để chấp nhận kháng cáo, cần giữ nguyên hình phạt của án sơ thẩm đã xử 

để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, phục vụ yêu cầu giữ gìn trật tự xã hội 

ở địa phương. Bởi lẽ, tình hình môi giới ngư phủ cho tàu biển ở địa bàn Sông Đốc, 
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huyện Trần Văn Thời gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc xâm hại 

đến tài sản, tính mạng, sức khỏe của người lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

an ninh trật tự ở địa bàn.  
 

 [4] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm theo quy định. 
 

 [5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; 

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T1; giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 100/2020/HS-ST ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau về hình phạt. 
 

 Áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật Hình sự; 

 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Giữ 

người trái pháp luật”; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 09/9/2020. 
 

 2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự: Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn T1 phải chịu 200.000 đồng.  
 

 3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 
- Trại tạm giam – CA tỉnh Cà Mau; 

- Công an huyện Trần Văn Thời; 

- VKSND huyện Trần Văn Thời; 
- Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời; 

- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM: TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Trần Trọng Nhân 

 

 


